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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
· Tên tiếng Việt: Thực tập bản đồ số địa hình
· Tên tiếng Anh: Digital mapping Practice
· Mã số học phần: 7050407
Số tín chỉ học phần: 1 (0-4-2),
Số tiết học phần: 15 (Thực hành 2 tuần)
Lý thuyết: 0; Thực hành + bài tập 30, số tiết trao đổi: 0 , thảo luận của học phần:0, tự học: 30
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1
	Hoàng Thị Thủy
	Th.S
	0504-06
	hoangthithuy@humg.edu.vn

	2
	Lê Ngọc Giang
	Th.S
	0504-14
	lengocgiang@humg.edu.vn

	3
	Nguyễn Thị Thu Hương
	ThS
	0504-08
	nguyenthithuhuong@humg.edu.vn

	4
	Hoàng Anh Tuấn
	ThS
	0504-09
	hoanganhtuan@humg.edu.vn

	5
	Trần Anh Tuấn
	ThS
	0405-17
	trananhtuan@humg.edu.vn

	6
	Trương Minh Hùng
	ThS
	0504-16
	truongminhhung@humg.edu.vn


	
2.2. Bộ môn: Trắc địa phổ thông và sai số
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: Thành lập bản đồ số địa hình ứng dụng công nghệ mới, mã số: 7050406
3.2. Môn học học trước: Thành lập bản đồ số địa hình ứng dụng công nghệ mới, mã số: 7050406
4. Mục tiêu của học phần
4.1. Kiến thức 
Thực tập bản đồ số địa hình có nhiệm vụ cung cấp cho sinh viên những kiến thức sau: Nguyên lý cấu tạo cơ bản của các máy trắc địa độ chính xác cao, phục vụ thành lập bản đồ số địa hình và mặt cắt; Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ lớn, đo vẽ mặt cắt địa hình bằng công nghệ GPS, máy toàn đạc điện tử chuyên dùng.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Các phép đo cơ bản
4.2.2 Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt;
5. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần Tực tập trắc địa cơ sở 2 gồm 02 phần: phần 1- các phép đo cơ bản; phần 2- đo vẽ địa hình và mặt cắt. Yêu cầu Sinh viên phải nắm vững kiến thức cơ sở, thực hành tốt các thiết bị và công nghệ mới, thực hiện được quy trình thành lập bản đồ số và mặt cắt địa hình theo công nghệ mới.
Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Thực hành ngoài trời

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Phần 1
	Các phép đo cơ bản
	5
	4.2.1

	1.1
	Phương pháp đo bằng máy toàn đạc điện tử
	2
	.2.1

	1.2
	Phương pháp đo bằng máy GPS 
	3
	4.2.1

	Phần 2
	Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt
	10
	4.2.2

	2.1
	Đo vẽ bản đồ địa hình bằng máy toàn đạc điện tử
	5
	4.2.2

	2.2
	Đo vẽ bản đồ số địa hình bằng Công nghệ GPS
	5
	4.2.2


6. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy thực hành, kết hợp giao bài tập theo nhóm;
- Thảo luận, phân tích, tổng hợp kiến thức, đánh giá kết quả đo vẽ bản đồ và bình sai theo nhóm.
7. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thảo luận;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự thi kiểm tra tay nghề (bắt buộc);
8. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
8.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2

	
Điểm thuyết trình, bài tập nhóm

	- Điểm số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
- Điểm Báo cáo 
- Điểm thưởng, điểm trừ: cho thái độ đóng góp của sinh viên vào bài tập nhóm
	30%


	3
	Điểm thi kiểm tra tay nghề
	- Thi thực hành  + tính sổ  (15 phút).

	

60%


8.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
9. Tài liệu học tập
	[1]. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà (2002), Trắc địa cơ sở – Tâp 1, Nhà xuất bản Xây dựng. Hà nội.
	

	[2]. Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hoà (2002), Trắc địa cơ sở – Tâp 2, Nhà xuất bản Xây dựng. Hà nội..
[3]. Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000. Hà nội 1990.
	


[4].Nguyễn Trọng San (1993) Trắc địa phổ thông tập 1, Đại học Mỏ - Địa chất.
10. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Phần 1: Các phép đo cơ bản
	5
	

	
	1.1. Phương pháp đo bằng máy toàn đạc điện tử
	2
	Sinh viên đọc tài liệu [1]: chương 1 mục 1.1

	
	1.2.Phương pháp đo bằng máy GPS 
	3
	Sinh viên đọc tài liệu [1]: chương 1 mục 1.2

	2
	Phần 2: Đo vẽ bản đồ địa hình và mặt cắt
	10
	

	
	2.1. Đo vẽ bản đồ địa hình bằng máy toàn đạc điện tử
	5
	Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.1

	
	2.2. Đo vẽ bản đồ số địa hình bằng Công nghệ GPS
	5
	Đọc tài liệu [1]: chương 2, mục 2.2
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